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Nam Triệu, ngày         tháng 8  năm 2025 

THÔNG BÁO 
V/v tăng cường thực hiện quy định pháp luật  

liên quan đến bảo vệ các loài thú biển 

   

Thực hiện Công văn số 4783/SNNMT-CCTSCNTY ngày 01/8/2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường về việc tăng cường thực hiện quy định pháp luật liên 

quan đến bảo vệ các loài thú biển. 

Nhằm tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, tránh nguy cơ cấm 

xuất khẩu các sản phẩm thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ theo khuyến 

cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; UBND phường yêu cầu: 

- Nghiêm cấm các hành vi: hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, 

khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, nơi cư trú của 

các loài thủy sản; cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của loài thủy sản; sử dụng chất, 

hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư 

cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.  

- Bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm: Khi khai thác vô tình bắt gặp hoặc 

khai thác các loài này phải ghi lại thông tin, đánh giá tình trạng sức khỏe và thả lại 

hoặc thực hiện các biện pháp cứu hộ, xử lý phù hợp. Nghiêm cấm khai thác, buôn 

bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loài thú biển. Các loài thú biển hay động vật 

có vú (bao gồm nhóm cá heo, cá voi, du-gông) tại Việt Nam thuộc Nhóm I Danh 

mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm ban hành tại Phụ lục II Nghị định 

37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 2 số 

điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và Nhóm I Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành tại Phụ lục I Thông tư 27/2025/TT BNNMT ngày 

24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, 

quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc 

tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Phụ lục kèm theo).  

- Các chủ tàu thực hiện nghiêm các quy định về ghi sổ nhật ký khai thác, ghi 

chép đầy đủ, chính xác về các hoạt động khai thác, đặc biệt ghi đầy đủ thông tin bắt 

gặp thú biển trong quá trình khai thác thủy sản. 



Uỷ ban nhân dân phường Nam Triệu Thông báo đến toàn thể nhân dân và các 

chủ phương tiện khai thác thuỷ sản trên địa bàn phường được biết và thực hiện tốt 

nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận: 

- Sở NNMT (để báo cáo); 

- TT Đảng uỷ, HĐND (để báo cáo); 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Phòng Văn hoá - Xã hội (để phát thanh); 

- Cồng thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT. 
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Nguyễn Trọng Tuân 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM 

(Kèm theo Thông báo số         /UBND-KTHT&ĐT ngày      tháng 8 năm 2025 

của UBND phường NamTriệu) 

1. Nhóm I Phụ lục II (theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024) 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học 

I LỚP ĐỘNG VẬT CÓ VÚ MAMMALIAS 

1. 
Họ cá heo biển (tất cả các loài, trừ cá heo 

trắng trung hoa - Sousa chinensis) 
Delphinidae 

2. Họ cá heo chuột (tất cả các loài) Phocoenidae 

3. Họ cá heo nước ngọt (tất cả các loài) Platanistidae 

4. Họ cá voi lưng gù (tất cả các loài) Balaenopteridae 

5. Họ cá voi mõm khoằm (tất cả các loài) Ziphiidae 

6. Họ cá voi nhỏ (tất cả các loài) Physeteridae 
  

2. Nhóm I Phụ lục I (theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025) 

TT Tên Tiếng Việt Tên khoa học 

Loài 

nguy cấp, 

quý, 

hiếm 

được ưu 

tiên bảo 

vệ 

Loài thực 

vật rừng, 

động vật 

rừng 

nguy cấp, 

quý, hiếm 

 

NHÓM I 

 

ĐỘNG VẬT 

 

BỘ CÁ VOI CETACEA 
  

 

Họ Cá heo Delphinidae   

1 Cá heo trắng trung hoa Sousa chinensis X 
 

 

BỘ HẢI NGƯU SIRENIA 
  

 

Họ Cá cúi Dugongidae 
  

1 Bò biển Dugong dugon X 
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